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mưa	 tuyết mây
rain snow cloud

cơn mưa lớn	 đóng băng		  lũ lụt	
heavy rain	 freeze flood

bão bản tin thời tiết	 nắng
typhoon weather report	 sunny

mưa cầu vồng	 sét
rainy rainbow lightning

độ C	 độ F trời quang	
Celsius Fahrenheit clear sky	

trận mưa rào		  mưa phùn		  nhiệt độ		
shower drizzle temperature

ẩm ướt	 độ ẩm	 gió
humid humidity wind

nhiều gió	 mưa tuyết	 đóng băng	
windy sleet ice over	
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sấm	 oi bức		  sương mù		
thunder muggy fog

cơn giông	 cơn bão	 cơn lốc xoáy	
thunderstorm	 hurricane tornado

có mây	 dưới không độ	 gió lạnh	
cloudy below freezing	 wind chill	

dưới 0 độ C	 quang đãng	 cực nóng	
below zero	 clear up	 extreme heat	

sương giá	 thời tiết	 trở nên u ám	
frost weather become cloudy	

băng	 mưa đá	
ice hail
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thunder muggy fog

thunderstorm	 hurricane tornado

cloudy below freezing	 wind chill	

below zero	 clear up	 extreme heat	

frost weather become cloudy	

ice hail
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